
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
Số GCN 

ĐKKDD

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận GPP

Ngày cấp 

GPP

1
Nguyễn Thị Hạnh 

Dung
175 19/09/2013

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Hạnh Dung

Tổ 61, ấp 5, xã Tam An, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai
639 13/3/2020 1612 13/03/2023

2 Trần Thị Ngọc 2634 16/01/2017
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc An 

Phước

Khu 3, ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai
2727 24/8/2018 3555 31/8/2022

3
Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh
6722 27/09/2022

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc An 

Lộc

Phùng Hưng, tổ 23, khu 4, ấp 8, xã 

An Phước, Long Thành, Đồng Nai
7583 9/1/2023 7547 1/9/2023

4 Nguyễn Thị Ngọc Hà 2467 19/10/2016
Sở Y Tế 

Long An

Quầy thuốc 

Ngọc Hà

Ấp Cây Điệp, xã Cây Gáo, huyện 

Trảng Bom, Đồng Nai
2506 8/11/2019 2687 7/11/2022

5 Đường Quảng Long 2042 21/12/2015
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Công 

ty TNHH Y tâm 

Pharma

1216 Bùi hữu Nghĩa, khu phố Bình 

Hóa, phường Hóa An, Thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

8460 17/05/2024 9130 17/5/2024

STT

Xã An Phước

Xã Bàu Hàm

Phường Biên Hòa

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CƠ SỞ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC 

VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC

- ĐỢT 01 NĂM 2026

(Ban hành kèm theo Quyết định số:                /QĐ-SYT ngày        tháng        năm 2026 của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai)

Họ và tên dược sĩ 

phụ trách chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

Ghi chú
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
Số GCN 

ĐKKDD

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận GPP

Ngày cấp 

GPP

STT

Họ và tên dược sĩ 

phụ trách chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

Ghi chú

6 Hoàng Thị Thu Thảo 8914 02/04/2024
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Tân 

Hiền Phát 

710 Bùi Hữu Nghĩa, KP 1, phường 

Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

9200 11/04/2025 9853 11/04/2025

7 Nguyễn Thị Ấu Nhi 1797 20/05/2019

Sở Y Tế 

Bà Rịa-

Vũng Tàu

Quầy thuốc Yến 

Nhi

Số 700 đường 767, thôn Tây Lạc, 

tổ 18, ấp An Chu, Bắc Sơn, Trảng 

Bom, Đồng Nai

7497 30/11/2022 7467 30/11/2022

8 Nguyễn Thị Lý 6606 22/8/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Ngọc Lan

Đường Tây Lạc, tổ 1, ấp An Chu, 

Bắc Sơn, Trảng Bom, Đồng Nai
7545 14/12/2022 7511 14/12/2022

9 Lưu Tuyết Nhi 9295 07/08/2024
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Kiều Anh 1

Số 710, đường An Chu 3, tổ 36, ấp 

An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai

9191 02/04/2025 9844 02/04/2025

10 Cao Lê Thùy Ngân 2100 18/4/2002
Sở Y Tế 

Tây Ninh

Nhà thuốc 

Ba Tâm 1

226, tổ 2, Kp 1, 

TT. Chơn Thành, Chơn Thành, 

Bình Phước

1483/

ĐĐKKDD-

BP

18/5/2022 2508 18/5/2022

11 Huỳnh Thị Hiền 1042 14/4/2023

Sở Y Tế 

Bình 

Phước

Nhà thuốc 

Đan Linh

tổ 1, kp. 8, 

phường Minh Hưng, TX Chơn 

Thành, Bình Phước

1704/

ĐĐKKDD-

BP

22/6/2023 2848 22/6/2023

Phường Minh Hưng

Xã Dầu Giây

Xã Bình Minh

Phường Chơn Thành
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
Số GCN 

ĐKKDD

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận GPP

Ngày cấp 

GPP

STT

Họ và tên dược sĩ 

phụ trách chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

Ghi chú

12 Vũ Thị Thúy Hằng 2685 30/05/2017
Sở Y Tế 

Đồng Nai
Quầy thuốc

Số 395, ấp 2, xã Lộ 25, huyện 

Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
2657 17/05/2021 789 17/5/2021

13 Nguyễn Phi Long 5727 13/12/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Mai 

Hỷ

SN 30, KDC 1, ấp Hòa Đông, xã 

Ngọc Định, Định Quán, Đồng Nai
7326 6/10/2022 7316 10/6/2022

14 Võ Thị Nhật Linh 7294 13/02/2023
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc

Hồng Phúc

Số 133, tổ 4, 

KP 114, TT Định Quán, huyện 

Định Quán, tỉnh Đồng Nai

7820 18/4/2023 7778 18/4/2023

15 Nguyễn Thị Khánh 0085 29/10/2013

Sở Y Tế 

Bình 

Thuận

Quầy thuốc 

Như Ý

Thửa đất 357, 

tờ bản đồ số 19, khu phố Tân An, 

thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, 

tỉnh Bình phước

1680 27/5/2024 3224 27/5/2024

16 Đỗ Thành Trung 1694 21/01/2022

Sở Y Tế 

Bình 

Phước

Quầy thuốc Hà 

Thương

Khu phố Thắng Lợi, TT Tân Phú, 

Đồng Phú, Bình Phước

1602

/ĐĐKKDD-

BP

1/12/2023 2745 1/12/2023

17 Nguyễn Huy Hoàng 1019 29/4/2016

Sở Y Tế 

Bình 

Phước

Quầy thuốc 

Huy Hoàng

130, quốc lộ 14,

 thôn 6, xã Đức Liễu, Bù Đăng, 

Bình Phước

815/

ĐĐKKDD-

BP

12/10/2018 2684 21/11/2022

Chuyển 

đổi 

sang Nhà 

thuốc

Xã Định Quán

Xã Đồng Phú

Xã Đức Liễu

Xã Gia Kiệm
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
Số GCN 

ĐKKDD

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 
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Ngày cấp 
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Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

Ghi chú

18 Trần Đình Khả Tú 7990 21/06/2023
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Long 

Vỹ 

58/3H Võ Dõng 3, xã Gia Kiệm, 

huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
9246 13/05/2025 9897 13/5/2025

19 Trịnh Thị Thủy Tiên 5163 05/04/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Ngọc 

Huy

153, tổ 13, KP 1, phường Tân Hòa, 

Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
8884 28/08/2024 9546 28/8/2024

20 Trần Thị Phấn 003129 21/03/2022
Sở Y Tế 

Thái Bình

Nhà thuốc Thái 

An 2

158/2, KP 1, phường Tân Hòa, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
6914 30/5/2022 6990 30/5/2022

Chuyển 

địa điểm 

kinh 

doanh

21 Dương Chí 4602 24/11/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc

 Yên Thủy

418/23, KP 8, 

phường Hố Nai, Thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

7695 3/6/2023 7653 3/6/2023

22
Nguyễn Thị Ánh 

Nguyệt
6175 09/05/2022

Sở Y Tế 

Bình 

Dương

Nhà thuốc Thảo 

Nhi

176,KP 1, phường Tân Hòa, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
7139 31/08/2022 7224 14/12/2022

Chuyển 

địa điểm 

kinh 

doanh

23 Đinh Thị Thu Trang 5700 10/10/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc

 Minh Châu 79

316 Nguyễn Trường Tộ,

 KP 4A, phường Tân Hòa, Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

7574 26/12/2022 7538 26/12/2022

24 Lương Ngọc Dung 6631 12/9/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu thuốc 

cổ truyền Quý 

Chức

Số 222 Nguyễn Trường Tộ,

 KP4A, phường Tân Hòa, TP Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

7626 7/2/2023

25 Nguyễn Phương Nam 6480 28/07/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Phúc Tam 

Khang

Tổ 32, ấp Lộc Hòa, xã Tây Hòa, 

huyện Trảng Bom, Đồng Nai
7561 26/12/2022 7526 26/12/2022

Phường Hố Nai

Xã Hưng Thịnh
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
Số GCN 

ĐKKDD

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận GPP

Ngày cấp 

GPP

STT

Họ và tên dược sĩ 

phụ trách chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

Ghi chú

26 Lưu Thị Thanh Tiền 71 31/08/2017
Sở Y Tế 

Tiền Giang

Nhà thuốc Hải 

Hiền

263, quốc lộ 1A, khu 2, tổ 5, ấp 

Hưng Long, xã Hưng Thịnh, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

8194 22/08/2023 8892 22/8/2023

27 Nguyễn Quang Định 2845 26/7/2017
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Ngọc Minh

35/1 Nhân Hòa,

 xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

803 11/9/2020 2760 22/12/2023

Chuyển 

địa điểm 

kinh 

doanh

28 Vòng Ngọc Yến 1284 18/11/2014
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Trang Thư

số 15/4, Ấp Phú Quí 1, xã La Ngà, 

huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
2361 18/9/2019 2565 18/09/2019

29 Tô Thành Phú 5958 14/02/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Phú 

Tân

Tổ 5, ấp Phú Quý 1, xã La Ngà, 

huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
7608 9/1/2023 7561 9/1/2023

30 Lê Minh Trung 5532 21/01/2020

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Nhà thuốc Vy 

Minh Trung - 

Hà Phát

171/3, KP 8B, phường Tân Biên, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
4371 22/06/2020 4364 28/6/2023

31 Phan Thị Nhung 5347 17/05/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Anh 

Hiếu

39 tổ 3, khu phố 4, phường Long 

Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

6670 14/03/2022 6665/GPP 28/2/2025

Chuyển 

địa điểm 

kinh 

doanh

32 Phan Thị Tường Vy 3996 10/02/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Tường Vy

39, Bùi Văn Hòa, tổ 23, KP 6, 

phường Long Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

6942 02/06/2022 6998 6/2/2025

Chuyển 

địa điểm 

kinh 

doanh

Xã La Ngà

Phường Long Bình
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
Số GCN 

ĐKKDD

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận GPP

Ngày cấp 

GPP

STT

Họ và tên dược sĩ 

phụ trách chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

Ghi chú

33
Đồng Thị Hoàng 

Giang
4727 21/12/2020

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Minh 

Châu 6

53/76, tổ 16, KP 6, phường Tân 

Biên, Thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

8966 31/10/2024 9625 31/10/2024

34 Phạm Thị Hoa 6826 26/10/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Nguyên Hoa

250, tổ 8A, KP 3A, phường Long 

Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

7612 12/1/2023 7565 12/1/2023

Chuyển 

địa điểm 

kinh 

doanh

35 Trịnh Văn Ngọc 12488 22/08/2023

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Nhà thuốc 

Khương Thảo

274 tổ 8, KP3A, phường Long Bình 

Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

8186 22/08/2023 8900/GPP 22/8/2023

36 Lê Nguyễn Ngọc Trân 6507 28/7/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Trân 

Châu

Số 83 Quang Trung, KP1, P. Xuân 

Hòa, TP. Long Khánh, Đồng Nai
7485 18/11/2022 7459/GPP 18/11/2022

37 Hà Kim Ngân 20085 13/04/2020
Sở Y Tế 

Đăk Lăk

Công ty cổ phần 

FPT Long Châu-  

  Địa điểm kinh 

doanh nhà thuốc 

Long châu 1040

Số 101 Đinh Tiên Hoàng, P. Xuân 

An, TP. Long Khánh, Đồng Nai
7585 9/1/2023 7549 9/1/2023

38 Trần Thị Thảo 1554 29/09/2017

Sở Y Tế 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu

Quầy thuốc An 

Khang

Tổ 2, ấp 3, xã Bình Sơn, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai
3564 6/9/2018 3582/GPP 9/5/2018

Phường Long Hưng

Xã Long Thành

Xã Long Khánh
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
Số GCN 

ĐKKDD

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận GPP

Ngày cấp 

GPP

STT

Họ và tên dược sĩ 

phụ trách chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

Ghi chú

39 Lê Thị Hồng 4234 20/07/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Huỳnh Duyên

Lô B5-7, chợ mới Long Thành, thị 

trấn Long Thành, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai

7279 20/09/2022 7269/GPP 20/9/2022

Chuyển 

địa điểm 

kinh 

doanh

40 Trương Thị Cẩm Vân 2006 19/10/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc

 2405

đường D19 

TĐC Lộc An - Bình Sơn, ấp Thanh 

Bình, xã Lộc An, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai

7368 19/10/2022 7347 19/10/2022

41 Ngô Thị Thùy Dung 2466 19/10/2016
Sở Y Tế 

Long An

Quầy thuốc Hải 

Hưng

Tổ 2, ấp 5, xã Nam Cát Tiên, huyện 

Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
2718 05/06/2020 2796 6/12/2023

42 Nguyễn Thị Như Thủy 1419 3/9/2019
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Long Phước 1

Số 6, đường 6, khu Thăng Long 

Home, KP Phước Lai, TT Hiệp 

Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai

7359 19/10/2022 7338 19/10/2022

43 Lê Thị Hoài 5777 28/12/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Bảo 

An Tín 1 

Tổ 4, KP Phước Lai, TT Hiệp 

Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai
7526 7/12/2022 7492 12/7/2022

Chuyển 

địa điểm 

kinh 

doanh

44 Đinh Văn Hoàng 7541 03/04/2023
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Phúc Khang 

Đường

Tổ 25/30, ấp Bến Sắn, xã Phước 

Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

8266 02/10/2023 8966 10/2/2023

45 Đỗ Thị Thùy Trang 5722 13/12/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Phước Lộc 

Thịnh

429, tổ 2, ấp Cầu Kê, Phú Hữu, 

Nhơn Trạch, Đồng Nai
7576 26/12/2022 7540 26/12/2022

Xã Nhơn Trạch

Xã Nam Cát Tiên

Xã Phú Lâm
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
Số GCN 

ĐKKDD

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận GPP

Ngày cấp 

GPP

STT

Họ và tên dược sĩ 

phụ trách chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

Ghi chú

46 Dương Thị Nhẹ 338 06/12/2013
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cơ sở bán lẽ 

thuốc đông y, 

thuốc từ dược 

liệu Vạn Đức

Số nhà 2253, ấp Phương Lâm 2, xã 

Phú Lâm, huyện Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

984 12/01/2023

47 Pham Anh Kiệt 7333 28/02/2023
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

VINMED

SN 2260, Phú Dũng, xã Phú Bình, 

huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
8519 23/1/2024 9201 23/01/2024

48 Lê Thị Liềm 324 11/07/2018

Sở Y Tế 

Bình 

Thuận

Quầy thuốc 

Phương Thảo 55

Tổ 11, ấp 3, xã Long Thọ, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
7964 07/06/2023 7908 6/7/2023

49
Nguyễn Phan Bảo 

Châu
5993 21/2/2022

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc

 Bảo Thanh 1

Hùng Vương,

tổ 4, ấp 3,Long Thọ, Nhơn Trạch, 

Đồng Nai

7450 11/7/2022 7415 11/7/2022

50 Trần Thị Trà Giang 816
24/11/

2020

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dược liệu thuốc 

cổ truyền Giang 

Uyên

732 tổ 12, KP Hương Phước, P. 

Phước Tân, TP. Biên Hòa, Đồng 

Nai

7379 19/10/2022

Chuyển 

địa điểm 

kinh 

doanh

51 Phạm Thị Thu Sương 2484 12/10/2016
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Thu 

Sương

Số 11, ấp 1C, xã Phước Thái, 

huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
2647 25/12/2018 931 9/1/2023

Xã Phước Tân

Xã Phước An

Xã Phước Thái 
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
Số GCN 

ĐKKDD

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận GPP

Ngày cấp 

GPP

STT

Họ và tên dược sĩ 

phụ trách chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

Ghi chú

52
Nguyễn Đoàn Thị 

Ngọc Hân
2110 18/8/2022

Sở Y Tế 

Bình 

Phước

Quầy thuốc 

Ngọc Hân

đường ĐT 765, 

tổ 7, ấp 1, xã Sông Ray, huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng Nai

755 14/12/2022 7521 14/12/2022

53 Lê Thị Thùy Dung 23068 14/02/2023
Sở Y Tế 

Đắk Lắk

Nhà thuốc Vita 

B

06 đường 1, tổ 1, khu phố Long 

Đức, phường Tam Phước, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

8024 20/06/2023 7955 20/6/2023

54 Trần Thị Sáu 2749 04/07/2017
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Minh Hiền

 Phạm Ngọc Thạch, thị trấn Tân 

Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
8071 11/07/2023 7995 11/7/2023

Chuyển 

địa điểm 

kinh 

doanh

55 Nguyễn Quốc Khánh 1637 28/05/2015
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Duy 

Ánh

15 tổ 35A, KP 9, phường Tân 

Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

2639 04/05/2021 584 13/5/2024

56 Ngô Thị Anh Tú 4671 12/7/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Quang Minh 

Phát

807, Đồng Khởi, 

KP 9, phường Tân Phong, Thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

7671 23/2/2023 7638 23/2/2023

57 Trần Ngọc Đan Thanh 214 08/12/2017

Sở Y Tế 

Thành phố 

Cần Thơ

Nhà thuốc Hoa 

Thắng 511

108, Nguyễn Văn Tiên, KP11A, 

phường Tân Phong, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

6700 28/03/2022 6679 28/3/2022

Xã Sông Ray

Phường Tân Triều

Xã Tân Phú

Phường Tam Phước
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
Số GCN 

ĐKKDD

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận GPP

Ngày cấp 

GPP

STT

Họ và tên dược sĩ 

phụ trách chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

Ghi chú

58 Trần Thị Tuyên 4920 11/09/2019

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Quầy thuốc 

Dũng Tuyết

Khu 2, ấp Bình Thạch, xã Bình 

Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

8502 17/1/2024 9184 17/01/2024

59 Nguyễn Thị Mỹ Diệu 1270 30/6/2020

Sở Y Tế 

BÌnh 

Phước

Quầy thuốc 

Phước Bình

SN78, ấp Phú Long, Thanh Phú, 

Tx. Bình Long, Bình Phước, 
898/

ĐKKDD-BP

30/6/2020 2859 22/6/2023

60 Chu Văn Hùng 2260 06/2/2023

Sở Y Tế 

Bình 

Phước

Công ty cổ phần 

FPT Long Châu

 - Địa điểm kinh 

doanh nhà thuốc 

Long châu 1197

Ql13, tổ 1, ấp Thanh Trung, xã 

Thanh Lương, TX Bình Long, Bình 

Phước

1671/

ĐĐKKDD-

BP

12/5/2023 2395 12/5/2023

61
Nguyễn Thị Thảo 

Giang
2181 10/11/2022

Sở Y Tế 

Bình 

Phước

Nhà thuốc 

Tuệ Tâm

tổ 6, khu phố Thanh Bình, Bù Đốp, 

Bình Phước

1590/

ĐĐKKDD-

BP

20/12/2022 2723 20/12/2022

62 Nguyễn Thị Kiều Mai 2479 25/1/2024

Sở Y Tế 

Bình 

Phước

Nhà thuốc 

Thảo Trang

Số 1316, QL14, 

phường Tiến Thành,TP.Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước

1985/

ĐĐKKDD-

BP

11/5/2024 3249 11/5/2024

Phường Trấn Biên

Phường Đồng Xoài

Xã Thiện Hưng

Phường An Lộc
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
Số GCN 

ĐKKDD

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận GPP

Ngày cấp 

GPP

STT

Họ và tên dược sĩ 

phụ trách chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

Ghi chú

63 Nguyễn Tất Cường 486 15/01/2014
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Lâm 

Thư

R204 Võ Thị Sáu, KP7, phường 

Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

4263 19/3/2020 4261 28/3/2023

64 Hồ Thị Thanh Tuyền 5327 22/11/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Thiên An 

Đường Hùng Vương, KP 2, TT 

Trảng Bom, huyện Trảng Bom, 

Đồng Nai

7364 19/10/2022 7343 19/10/2022

65
Nguyễn Thị Phương 

Anh
1033 30/09/2015

Sở Y Tế 

Bình 

Thuận

Quầy thuốc Bảo 

Hân

Ấp Quảng Lộc, xã Quảng Tiến, 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
2986 11/9/2020 2680/GPP 11/9/2020

66 Nguyễn Anh Đại 1373 09/08/2017

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Nhà thuốc Ngọc 

An 7

Tổ 4, ấp 1, xã Sông Trầu, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
5424 03/12/2021 6485/GPP 12/3/2021

Thay đổi 

Dược sĩ 

chuyên 

môn

67 Bùi Thị Quỳnh Giao 2111 23/02/2016
Sở Y Tế 

Đồng Nai
Quầy thuốc 

Ấp 1, xã Sông Trầu, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai
2105 20/09/2022 622 20/9/2022

68 Lê Quốc Danh 5974 21/02/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Lê 

Anh

Tổ 6, KP 4C, P. Trảng Dài, TP. 

Biên Hòa, Đồng Nai
7506 30/11/2022 7475 30/11/2022

69 Huỳnh Nam Hải 1950 18/12/2017

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Nhà thuốc Thảo 

Liên

Số 1, tổ 9, KP 4, phường Trảng 

Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

7096 08/08/2022 7197 8/8/2022

70 Đỗ Thị Vân 5007 01/03/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Hoàng Vân

2B/1 Nguyễn Phúc Chu, tổ 1, khu 

phố 5, phường Trảng Dài, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

6680 14/03/2022 6655/GPP 14/3/2022

Chuyển 

địa điểm 

kinh 

doanh

Xã Trảng Bom

Phường Trảng Dài
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
Số GCN 

ĐKKDD

Ngày cấp 

GCN
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Ghi chú

71
Nguyễn Thị Huyền 

Trang
5860 17/01/2022

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Kỳ 

Duyên 1

(Tờ bản đồ số 7, thửa đất số 352), 

tổ 4, KP 4B, phường Trảng Dài, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

9046 26/12/2024 9701 26/12/2024

72
Nguyễn Vũ Thục 

Đoan
1885 05/10/2015

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc An 

Bình

Tổ 2, KP 7, thị trấn Vĩnh An, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
2464 18/10/2019 2633//GPP 18/10/2019

73 Trần Thị Diệu Hiền 3240 21/12/2017
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Hiếu Nghĩa

Tổ 8, ấp Láng Me 1, xã Xuân 

Đông, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng 

Nai

3588 26/9/2018 3603 14/12/2022

74 Bùi Văn Nhân 5417 31/05/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Công 

ty cổ phần 

Phòng khám Đa 

khoa Y Dược 

Hoàn Hảo

Tổ 12, ấp Trung Hưng, xã Xuân 

Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

8994 29/11/2024 9650 29/11/2024 Thay đổi 

Dược sĩ 

chuyên 

môn

75 Lê Tuyết Vân 1065 21/08/2019
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Hải 

Hiếu

Ấp 2, xã Xuân Quế, huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng Nai
4076 30/9/2019 4084 26/12/2022

Phường Bình Lộc

Xã Xuân Lộc

Xã Xuân Đông

Xã Trị An

Xã Xuân Quế
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
Số GCN 
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Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

Ghi chú

76 Phạm Thị Hương 6158 13/04/2013

Sở Y Tế 

Bình 

Dương

Nhà thuốc Đinh 

Hương

Số 44 Suối Tre-Bình Lộc, P. Suối 

Tre, TP. Long Khánh, Đồng Nai
7483 18/11/2022 7456/GPP 18/11/2022

77 Vũ Thị Phương 7026 12/5/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc

 Long Phước

Tổ 4, ấp Đất Mới, 

xã Long Phước, Long Thành, Đồng 

Nai

7698 3/6/2023 7650/GPP 3/6/2023

78
Nguyễn Ngọc Bích 

Thùy
4132 22/06/2020

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Tuấn Tâm

897 Hùng Vương, ấp 2, xã Long 

Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

4664 19/10/2020 5906/GPP 19/10/2020

79
Nguyễn Thị Thanh 

Thảo
5490 21/6/2021

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc tây 

Thảo Tâm Đức

11C/1, Phạm Văn Khoai, 

tổ 6, KP3, Tân Hiệp, Biên Hòa, 

Đồng Nai

7486 18/11/2022 7459/GPP 18/11/2022

80 Hoàng Ngọc Anh Tú 1487 01/07/2020
Sở Y Tế 

Lâm Đồng

Quầy thuốc Bảo 

Khang

Tổ 3, ấp 6, xã Thanh Sơn, huyện 

Định Quán, tỉnh Đồng Nai
8023 20/06/2023 7956/GPP 20/6/2023

Tổng cộng: 80 cơ sở

Xã Long Phước

Xã Phước An

Phường Tam Hiệp

Xã Thanh Sơn
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